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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

50x98

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 80lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 24.000 đ

DA-N814 DA-N815 Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 150lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 37.000 đ

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 54.000 đ

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 500lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

DA-N816

DA-N817 Công suất: 0.5W

Loại đui: E12

Kích thước ØxH (mm): 

22x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 21.000 đ

DA-N901
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BÓNG LED



Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 580lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 74.000 đ

DA-M509 Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 180.000 đ

DA-M518

Ø
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SA-N805 Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K - 6500K

Quang thông: 160lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 260.000 đ

BÓNG LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.3

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 330lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 60.000 đ

DA-M505

SA-N505/S Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K - 6500K

Quang thông: 160lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SA-N505 Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K - 6500K

Quang thông: 160lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44 

Đơn giá: 118.000 đ
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H
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BÓNG LED TUÝP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 4

Công suất: 18W

Loại đui: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: 0.95    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 352.000 đ

DH-S803Công suất: 9W

Loại đui: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.95   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 307.000 đ

DH-S801

Công suất: 9W

Loại đui: T5

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 138.000 đ

Công suất: 18W

Loại đui: T5

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 188.000 đ

DH-T506 DH-T512 Công suất: 23W

Loại đui: T5

Kích thước L (mm): 1500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 482.000 đ

DH-T515



Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

92x25

KT khoét lỗ (mm): 70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

140x25

KT khoét lỗ (mm): 124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 213.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x25

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x25

KT khoét lỗ (mm): 124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 251.000 đ

DF-A203 DF-A205

DF-A209

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

110x25

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 177.000 đ

DF-A207

DF-A212 DF-A215 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

152x36

KT khoét lỗ (mm): 140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 285.000 đ
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ĐÈN ÂM TRẦN LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.5



Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

152x36

KT khoét lỗ (mm): 140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 357.000 đ

Công suất: 1W

Kích thước ØxH (mm): 

67x30

KT khoét lỗ (mm): 55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 135.000 đ

DF-A218 DF-A801 Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

67x30

KT khoét lỗ (mm): 55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 155.000 đ

DF-A802
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Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x600x27

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 619.000 đ

LD-A309
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MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN LED

NEW

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 6

ĐÈN ÂM TRẦN LED

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

1200x300x27

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: Call

LD-A218
NEW



ĐÈN ÂM TRẦN LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.7

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

92x25

KT khoét lỗ (mm): 70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

140x25

KT khoét lỗ (mm): 124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 243.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x25

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x25

KT khoét lỗ (mm): 124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 281.000 đ

DF-N203 DF-N205

DF-N209

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

110x25

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 197.000 đ

DF-N207

DF-N212 DF-N215 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

152x36

KT khoét lỗ (mm): 140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 315.000 đ
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 8

ĐÈN ÂM TRẦN LED

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

152x36

KT khoét lỗ (mm): 140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 397.000 đ

DF-N218

Ø

H

NEW
Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

90x58

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 190lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 114.000 đ

DF-A503 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x58

KT khoét lỗ (mm): 95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 146.000 đ

DF-A505
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Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

144x58

KT khoét lỗ (mm): 130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 580lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 210.000 đ

DF-A509

H
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Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

180x58

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 355.000 đ

DF-A515
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DF-C801 Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x90x42

KT khoét lỗ (mm): 75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 158.000 đ
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Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x90x42

KT khoét lỗ (mm): 165x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 600lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 234.000 đ

DF-C802
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.9

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU SÂU LED

Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

143x143x55

KT khoét lỗ (mm): 

110x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44
Đơn giá: 312.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x90x42

KT khoét lỗ (mm): 255x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 276.000 đ

Công suất: 14W

Kích thước LxWxH (mm): 

248x143x55

KT khoét lỗ (mm):230x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 459.000 đ

DF-C803

DF-C805Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x180x42

KT khoét lỗ (mm):165x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 306.000 đ

DF-C804 DF-C806
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 10

ĐÈN ÂM TRẦN LED

DF-C807 Công suất: 21W

Kích thước LxWxH (mm): 

356x143x55

KT khoét lỗ (mm):340x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 599.000 đ
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Công suất: 28W

Kích thước LxWxH (mm): 

248x248x55

KT khoét lỗ (mm):230x230

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: 0.7    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 741.000 đ

DF-C808
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.11

ĐÈN ÂM TRẦN LED

Công suất: 9-12W

Kích thước ØxH (mm): 

110x115

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông:800-1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 566.000 đ

Công suất: 15-18W

Kích thước ØxH (mm): 

140x135

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 

1300-1500lm    HSCS: 0.7       

CRI: >80            IP: 44

Đơn giá: 791.000 đ

Công suất: 9-12W

Kích thước ØxH (mm): 

110x115

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông:800-1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 566.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

198x210

KT khoét lỗ (mm): 110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.398.000 đ

DF-A411 DF-A412

DF-A414

Công suất: 15-18W

Kích thước ØxH (mm): 

140x135

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông:800-1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 791.000 đ

DF-A413

DF-A415 DF-A416 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

198x210

KT khoét lỗ (mm): 135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44
Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

Đơn giá: 1.398.000 đ



Công suất: 3W

Kích thước : ØxH (mm)

92x28

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 180lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 92.000 đ

NEW
Công suất: 6W

Kích thước : ØxH (mm)

117x28

KT khoét lỗ (mm): 100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 340lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 140.000 đ

NEW
Công suất: 12W

Kích thước : ØxH (mm)

142x28

KT khoét lỗ (mm): 125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 740lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 220.000 đ

NEW

Công suất: 15W

Kích thước : ØxH (mm)

168x28

KT khoét lỗ (mm): 150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1090lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 268.000 đ

NEW
Công suất: 22W

Kích thước : ØxH (mm)

217x28

KT khoét lỗ (mm): 200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1470lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 325.000 đ

NEW

DG-T203 DG-T206 DG-T212

DG-T215 DG-T222

H H H

H H

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 12



Công suất: 6W

Kích thước : LxWxH (mm)

117x117x28

KT khoét lỗ (mm): 

100x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 340lm

HSCS: 0.9  CRI: >80  IP: 44

Đơn giá: 155.000 đ

NEW
Công suất: 12W

Kích thước : LxWxH (mm)

142x142x28

KT khoét lỗ (mm): 

125x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 610lm

HSCS: 0.9  CRI: >80  IP: 44

Đơn giá: 236.000 đ

NEW

Công suất: 15W

Kích thước : LxWxH (mm)

168x168x28

KT khoét lỗ (mm): 

150x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.9  CRI: >80  IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

NEW

DG-V206 DG-V212

DG-V215

L

H

L

L

H

L

L

H

L

Công suất: 3W

Kích thước : LxLxH (mm)

92x92x28

KT khoét lỗ (mm): 75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 170lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

NEW
DG-V203

L

H

L

Công suất: 22W

Kích thước : LxWxH (mm)

217x217x28

KT khoét lỗ (mm): 

200x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1280lm

HSCS: 0.9  CRI: >80  IP: 44

Đơn giá: 350.000 đ

NEW
DG-V222

L

H

L

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.13



ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỤP MICA

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 14

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

900x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 268.000 đ

LL-D820 LL-D830 Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

LL-D840

W

L

H

W

L

H

W

L

H

NEWNEW NEW

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

650x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

LL-D820/N Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1250x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

LL-D840/N
NEWNEW

L

H

W

L

H

W



ĐÈN ỐP TRẦN LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

310x310x66

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 415.000 đ

DS-N401

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

257x257x66

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 629.000 đ

DS-N402

L

H

R

D

U

H

A

L

R

D

U

H

A

L

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 490.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 640.000 đ

DS-N405

DS-N406

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm):

298x59

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 400.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

387x67

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 549.000 đ

DS-N403

DS-N404

H

Ø

R

DUHAL

R

DUHAL
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ĐÈN ỐP TRẦN LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

38x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 180lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 163.000 đ

DF-B805/T

38

Ø109

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm):

60x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 162.000 đ

DF-B801

Þ

H

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 262.000 đ

DF-B802 DF-B803 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

118x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 359.000 đ
Þ

H

Þ

H

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

109x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 345.000 đ

AF-B904/T

38

Ø109

DF-A903 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

270x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 730lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 905.000 đ

Ø

H

16



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

188x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 430lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 449.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm):

480x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 780lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 530.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

236x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 600lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 582.000 đ

AF-B510

AF-B511

AF-B513

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

380x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 670lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 373.000 đ

AF-B512

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

302x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 660lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 752.000 đ

DF-B515

17



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN ỐP TRẦN LED

Công suất: 1x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

660x45x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 860lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 434.000 đ

Công suất: 1x18W

Kích thước LxWxH (mm):

1250x45x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1630lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 761.000 đ

Công suất: 2x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

980x150x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1630lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 846.000 đ

Công suất: 4x9W

Kích thước ØxH (mm): 

1290x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 3400lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.929.000 đ

DF-B501 DF-B502

DF-B509

Công suất: 3x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

984x240x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2510lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.317.000 đ

DF-B503

DF-B505 DF-B506 Công suất: 5x9W

Kích thước ØxH (mm) : 

1410x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 2.360.000 đ

18



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

H

  L

W

H

  L

W
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  L

W

H

  L

W
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W

 DK-A006   DK-A007  DK-A008

 DK-A009 DK-A010  DK-A011

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

105x105x75

KT khoét lỗ (mm): 92x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 150lm

HSCS: 0.7    CRI: >60

IP: 65

Đơn giá: 472.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

105x105x75

KT khoét lỗ (mm): 92x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 150lm

HSCS: 0.7    CRI: >60

IP: 65

Đơn giá: 472.000 đ

H

  L

W

R
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DUHAL
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 DK-A012

 AL-A001  AL-A002
ĐÈN ÂM SÀN LED
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 9W

Kích thước : ØxH (mm)

380x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1030lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 719.000 đØ

H

 DT-T909Sử dụng bóng đui E27

Kích thước : ØxH (mm)

380x800

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 186.000 đØ

H

 DT-T000 Công suất: 7W

Kích thước : LxWxH (mm)

235x241x1080

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 480lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 346.000 đ

 DT-B501

W

H

L

Công suất: 21W

Kích thước : ØxH (mm)

460x1070

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 998.000 đ

Ø

  DT-B504 Công suất: 21W

Kích thước :ØxH (mm)

544x980

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 701.000 đ

  DT-B505 Công suất: 12W

Kích thước : LxWxH (mm)

235x312x1150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 763.000 đ

 DT-B506

ĐÈN TREO THẢ LED
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Công suất: 36W

Kích thước : ØxH (mm)

685x1015

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2700lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.625.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước :ØxH (mm)

280x675

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 690lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 838.000 đ

H

Þ

  DT-B510

 DT-T512

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

478x1140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2700lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 2.180.000 đ

  DT-B509 Công suất: 9W

Kích thước : LxWxH (mm)

600x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 580lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 550.000 đ

H

L W

 DT-D501

Công suất: 18W

Kích thước : LxWxH (mm)

1200x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1050lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 879.000 đ

Công suất: 27W

Kích thước : LxWxH (mm)

1800x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1650lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.337.000 đ

H

L W

H

L W

DT-D502   DT-D503

ĐÈN TREO THẢ LED
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ĐÈN TREO THẢ LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Công suất: 18W

Kích thước :ØxH (mm)

525x920

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 20.366.000 đ Ø

H

 DT-T905
NEW

Công suất: 15W

Kích thước : ØxH (mm)

196x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 709.000 đ

  H

Þ

 DT-B801 Công suất: 25W

Kích thước : ØxH (mm)

196x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 890.000 đ

  H

Þ

 DT-B802

Công suất: 9W

Kích thước : ØxH (mm)

188x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 660lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.092.000 đ

H

Ø

 DT-B210Công suất: 18W

Kích thước :ØxH (mm)

525x900

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 260lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 18.800.000 đ 

 DT-T907
NEW
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN PHA LED

Công suất: 10W

Kích thước : LxWxH (mm)

115x85x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 228.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước : LxWxH (mm)

180x140x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 404.000 đ

  DJ-A302  DJ-A301

L

W

H L

W

H

Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

225x185x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 640.000 đ

L

W

H

  DJ-A303

Công suất: 50W

Kích thước : LxWxH (mm)

287x235x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 895.000 đ

L

W

H

   DJ-A304

24



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN PHA LED

Công suất: 100W

Kích thước : LxWxH (mm)

290x235x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 8500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.176.000 đ

 DJ-A422

Công suất: 10W

Kích thước : LxWxH (mm)

130x110x42

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 271.000 đ

 DJ-A424

L

  WH

Công suất: 20W

Kích thước : LxWxH (mm)

180x150x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 451.000 đ

 DJ-A425

L

  WH

Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

225x190x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 639.000 đ

 DJ-A420

L

  WH

Công suất: 50W

Kích thước : LxWxH (mm)

280x235x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 962.000 đ

 DJ-A421

L

  WH

Công suất: 150W

Kích thước : LxWxH (mm)

370x290x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 12000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.519.000 đ

 DJ-A423

  L

W

H  L

W

H
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Công suất: 50W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x253x98

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.740.000 đ

  AJ-A419

L

  WH

Công suất: 70W

Kích thước : LxWxH (mm)

250x291x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 6000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.231.000 đ

Công suất: 100W

Kích thước : LxWxH (mm)

250x309x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 8300lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.207.000 đ

 AJ-A420   AJ-A421

L

  WH

L

  WH

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN PHA LED

Công suất: 10W

Kích thước : LxWxH (mm)

133x179x59

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 543.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước : LxWxH (mm)

172x201x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 808.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

184x215x84

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.459.000 đ

  AJ-A416  AJ-A417   AJ-A418

L

  WH

L

  WH

L

  WH
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN PHA LED

Công suất: 150W

Kích thước : LxWxH (mm)

310x375x187

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 12000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 6.572.000 đ

Công suất: 200W

Kích thước : LxWxH (mm)

400x240x187

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 16800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 8.597.000 đ

 AJ-A422   AJ-A424

L

  WH

L

  WH

Công suất: 60W

Kích thước : LxWxH (mm)

297x230x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 6.241.000 đ

L

W

H

ASD 60

Công suất: 90W

Kích thước : LxWxH (mm)

340x298x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 7500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.886.000 đ

Công suất: 120W

Kích thước : LxWxH (mm)

430x298x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 9800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 9.576.000 đ

L

W

H

ASD 90 ASD 120

L

W

H

Công suất: 180W

Kích thước : LxWxH (mm)

596x346x154

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 15000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 13.768.000 đ

L

W

H

ASD 180

27



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN PHA LED

Công suất: 120W

Kích thước : ØxH (mm)

400x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 6100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.412.000 đ

Công suất: 100W

Kích thước :ØxH (mm)

380x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5900lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.312.000 đ
Ø

H

Ø

H

 AP-B509  AP-B510

Công suất: 50W

Kích thước : ØxH (mm)

350x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 3500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 662.000 đ

Công suất: 80W

Kích thước : ØxH (mm)

380x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4700lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.000.000 đ

Ø

H

 AP-B507

 AP-B508

Công suất: 20W

Kích thước : ØxH (mm)

260x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 362.000 đ
Ø

H

 AP-B505 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm)

300x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 462.000 đ
Ø

H

 AP-B506
NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

H

Ø
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Công suất: 200W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 16000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 4.560.000 đ

H

Ø

  DP-B405Công suất: 100W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 8300lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.300.000 đ

Công suất: 150W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 12000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.750.000 đ

H

Ø

  DP-B404

H

Ø

  DP-B403

Công suất: 150W

Kích thước : ØxH (mm)

450x375

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 8800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.037.000 đ

Công suất: 200W

Kích thước :ØxH (mm)

500x375

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1190lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.787.000 đ

H

Ø

H

Ø

 AP-B511  AP-B512
NEW

NEWNEW

NEW

NEW

ĐÈN CÔNG NGHIỆP LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.29



Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.990.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.752.000 đ

Công suất: 90W

Kích thước :LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 7500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.513.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

489x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.974..000 đ

Công suất: 90W

Kích thước :LxWxH (mm)

580x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 7500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 9.791.000 đ

Công suất: 120W

Kích thước :LxWxH (mm)

671x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 9800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 11.539.000 đ

 ALD 60  ALD 90  ALD 120

  LDS 30   LDS 60   LDS 90

H

 W

  L

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ĐÈN ĐƯỜNG LED
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Công suất: 150W

Kích thước : LxWxH (mm)

762x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 12000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 14.384.000 đ

Công suất: 180W

Kích thước :LxWxH (mm)

853x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 15000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 16.118.000 đ

Công suất: 210W

Kích thước :LxWxH (mm)

944x315x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 18000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 18.244.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

490x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.270..000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

582x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.836.000 đ

Công suất: 90W

Kích thước :LxWxH (mm)

674x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 7500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 10.162.000 đ
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 AL-T30  AL-T60  AL-T90

ĐÈN ĐƯỜNG LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.31



Công suất: 120W

Kích thước : LxWxH (mm)

766x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 9800lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 11.582.000 đ

Công suất: 150W

Kích thước :LxWxH (mm)

858x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 12000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 14.052.000 đ

Công suất: 180W

Kích thước :LxWxH (mm)

950x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 15000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 15.926.000 đ

Công suất: 210W

Kích thước :LxWxH (mm)

1042x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 18000lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 18.014.000 đ
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AL-T120 AL-T150 AL-T180

AL-T210

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 32

ĐÈN ĐƯỜNG LED



Công suất: 90W

Kích thước : LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 7500lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.590.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

763x100x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 680.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

763x100x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5200lm

HSCS: 0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 860.000 đ

L

W

H

H

W

L

H

W

L

 HD-S90

DH-O530  DH-O560

Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2600lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.499.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 5100lm

HSCS: 0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.021.000 đ
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 HD-S30  HD-S60

NEW NEW

ĐÈN ĐƯỜNG LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.33



Công suất: 6W

Kích thước :Ø1xØ2xH (mm)

125x235x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 1.403.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước : ØxH (mm)

300x320

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 649.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước :Ø1xØ2xH (mm)

125x235x1010

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 2.031.000 đ

Sử dụng bóng đui E27

Kích thước :Ø1xØ2xH (mm)

170x235x685

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Đơn giá: 2.442.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước : ØxH (mm)

210x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 160lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 519.000 đ

Sử dụng bóng đui E27

Kích thước :LxWxH (mm)

150x150x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Đơn giá: 2.251.000 đ

  DV-A802   DV-A803
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*Sản phẩm không bao gồm bóng

 DV-A503

 DV-A505

H

Ø

  DV-A804

H

Þ1

Þ2

  DV-A805

H

WL

R

DUHAL

RDUHAL

R

DUHAL

R

D
U

H
A

L

H

Ø

*Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm không bao gồm bóng * Sản phẩm không bao gồm bóng

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 34

ĐÈN SÂN VƯỜN LED



Công suất: 12W

Kích thước :LxWxH (mm)

300x300x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 760lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 5.410.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước : ØxH (mm)

902x330

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 9.950.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước :ØxH (mm)

300x950

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 760lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 4.927.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước :ØxH (mm)

473x420

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 6.762.000 đ

Công suất: 26W

Kích thước : LxH (mm)

1050x5000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 11.495.000 đ
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  DN-A001  DN-A002  DO-A002

 DO-A003  DO-A004
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* Sản phẩm không bao gồm trụ

* Sản phẩm không bao gồm trụ* Sản phẩm không bao gồm trụ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.35

ĐÈN SÂN VƯỜN LED

Ø
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Công suất: 43W

Kích thước :ØxH (mm)

620x420

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông:  2380lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 8.465.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước :ØxH (mm)

705x500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: 0.7    CRI: >75

IP: 65

Đơn giá: 6.432.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước : ØxH (mm)

530x540

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1950lm

HSCS: 0.7    CRI: >75

IP: 65

Đơn giá: 6.687.000 đ
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 DO-A006 AV-A806 AV-A808

*Sản phẩm không bao gồm trụ

Công suất: 9W

Kích thước : ØxWxH (mm)

155x90x228

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 460lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 68

Đơn giá: Call

W

Ø
H

 DM-A003

ĐÈN ÂM NƯỚC LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 36

ĐÈN SÂN VƯỜN LED

Công suất: 9W

Kích thước : ØxWxH (mm)

155x90x228

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 460lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 68

Đơn giá: Call

W

Ø
H

 DM-A002Công suất: 9W

Kích thước : ØxWxH (mm)

155x90x228

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 460lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 68

Đơn giá: Call
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Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

65x65x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 229.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

60x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 600lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 345.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

65x65x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 600lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 382.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 271.000 đ

DI-A801 DI-A802

DI-A804

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

160x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 213.000 đ

DI-A803

DI-A805 DI-A806 Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 300.000 đ
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ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.37



Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 459.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

Công suất: 14W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 553.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

80x120x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 334.000 đ

DI-A807 DI-A808

DI-A810

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9   CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 279.000 đ

DI-A809

DI-A814 DI-A815 Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

80x120x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 357.000 đ
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 38

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED



Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

118x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 639.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 680lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 219.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

118x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 699.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

118x156

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800m

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 599.000 đ

DI-A816 DI-A817

DI-B802

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 199.000 đ

DI-B801

DI-B803 DI-B804 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

118x156

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 719.000 đ
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.39

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED



Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

135x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 934.000 đ

Công suất: 72W

Kích thước LxWxH (mm): 

630x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 6100lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 3.369.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 1.738.000 đ

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

135x320x111

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 974.000 đ

AI-C801 AI-C802

AI-C804

Công suất: 54W

Kích thước LxWxH (mm): 

465x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4800lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 2.539.000 đ

AI-C803

AI-C805 AI-C806 Công suất: 48W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 4000lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 1.826.000 đ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 40

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED



Công suất: 72W

Kích thước ØxH (mm): 

465x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 6100lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 2.658.000 đ

Công suất: 96W

Kích thước ØxH (mm): 

630x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: 0.9    CRI: >82

IP: 44

Đơn giá: 3.526.000 đ

AI-C807 AI-C808 Kích thước L (mm): 800

Đơn giá: 122.000 đ

Thanh ray

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.41

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED



Công suất: 3W

Kích thước LxH (mm): 

112x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 180lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 219.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 460lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 799.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước LxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 408.000 đ

AI-D801 AI-D802

AI-D804

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 609.000 đ

AI-D803

H
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H H
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 42

ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

124x154

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 320lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 814.000 đ

AI-B810

H

Þ



Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x75x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 300.000 đ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

236x62.5x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 220lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 470.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

150x90x122

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 350lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 868.000 đ

AB-D804 AB-D806Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

236x62.5x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 220lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 392.000 đ

AB-D805

DT-V863 DT-V864 Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x60x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 220lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 530.000 đ
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ĐÈN CHIẾU VÁCH LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.43



Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

400x90x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 480lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 601.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm):

580x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 640lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 565.000 đ

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm): 

580x230

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 620lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 663.000 đ

AI-G801 AI-G802

AI-G804

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm): 

580x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K - 6000K

Quang thông: 620lm

HSCS: 0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 569.000 đ

AI-G803
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 44

ĐÈN SOI GƯƠNG LED



Sản phẩm sử dụng

bóng Led

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu: 20 giờ

Đơn giá: 640.000 đ

Đèn pin led sử dụng 3 pin 

AA

Dùng liên tục trong 15-40 

giờ

Đơn giá: 165.000 đ

DE-T20 DE-T15 Bộ sản phẩm sử dụng 

năng lượng mặt trời

- FM/Mp3

- Đèn Led

- Quạt

- Cổng sạc USB

- Nguồn ra 12V

Đơn giá: 4.999.000 đ

Đèn bàn LED

- Có đồng hồ

- Nút điều khiển cảm ứng

- 3 chế độ ánh sáng

- Cổng sạc USB

- Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.288.000 đ

SL-S001

DB-L510

ĐÈN SẠC LED - ĐÈN BÀN LED ...

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.45
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